
Ngành nghề/mặt hàng /lĩnh 
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Tổ 

chức
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Cá 
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Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

1 Hộ kinh doanh Đào Văn Chinh Đồ chơi trẻ em x 17A80015633
Số nhà 217, đường Bến Oánh, phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2 Tháng 9

2 Hộ kinh doanh Đinh Thị Quế Loan Đồ chơi trẻ em x 17A80041674
Tổ dân phố Trung Thành 5, phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2 Tháng 9

3 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thắm Đồ chơi trẻ em x 17A80019986
Tổ 1, phường Quyết Thắng, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2 Tháng 10

4 Hộ kinh doanh Lương Thị Minh Phượng Đồ chơi trẻ em x 17A80052552
Tổ 98, phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2

Công an phường 

Phan Đình Phùng
Tháng 9

5 Hộ kinh doanh Đào Mạnh Công Đồ chơi trẻ em x 17A8008981
Số nhà 222, đường Ga, tổ 76, phường Phan 

Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2

Công an phường 

Phan Đình Phùng
Tháng 9

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đồ chơi trẻ em x 17A80050317

Sồ nhà 891, đường Dương Tự Minh, tổ 83, 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên

Đội QLTT số 2
Công an phường 

Phan Đình Phùng
Tháng 10

7 Hộ kinh doanh Vũ Văn Tuấn Đồ chơi trẻ em x 17A80021753
Số nhà 201, đường Bến Oánh, phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2 Tháng 9

8 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Kim Huế Đồ chơi trẻ em x 17B8044529
Tổ dân phố 10, phường Sông Công,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 9

9 Hộ kinh doanh Lương Xuân Diệu Đồ chơi trẻ em x 17I8.003936
Tổ dân phố Phúc Tài, phường Phúc Thuận, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 9

10 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trường Đồ chơi trẻ em x 13G8002335 Tổ 11, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 6 Công an xã Chợ Mới Tháng 10

11
Công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân 

Việt - Chi nhánh Bắc Kạn
Đồ chơi trẻ em x 0101955609-012

Gian hàng L101, Trung tâm thương mại 

Vincom Plaza Bắc Kạn, phường Đức 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Đội QLTT số 6
Công an phường

 Đức Xuân
Tháng 9

12 Hộ kinh doanh Phạm Thị Quế Đồ chơi trẻ em x 13E8100261 Thôn Yến Lạc, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 7 Tháng 9

13 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Dậu Đồ chơi trẻ em x 13D8001324
Chợ Bằng Lũng, xã Chợ Đồn,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 9

Công an xã Chợ 

Đồn; UBND xã 

Chợ Đồn

Tháng 10

14 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga Đồ chơi trẻ em x 13D8003063
Chợ Bằng Lũng, xã Chợ Đồn, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 9

Công an xã Chợ 

Đồn; UBND xã 

Chợ Đồn

Tháng 10

15 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Tin Đồ chơi trẻ em x 13D8001003
Chợ Bằng Lũng, xã Chợ Đồn,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 9

Công an xã Chợ 

Đồn; UBND xã 

Chợ Đồn

Tháng 10

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thông tin liên quan

I. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em

II. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 

PHỤ LỤC

Danh sách tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đối với các hoạt động sản xuất,

 kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 
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1
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ATG 

Việt Nam
Bánh Trung thu x 4601609562

Số 99, đường Thanh Niên Xung Phong, 

phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 2 Tháng 10

2 Hộ kinh doanh Lương Thị Hiền Bánh Trung thu x 17F8007128
Xóm Gò Cao, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 3 Tháng 9

3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Muốn Bánh Trung thu x 17D8000342
Xóm Trúc Mai, xã La Hiên, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 3 Tháng 9

4 Hộ kinh doanh Vũ Văn Hùng

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 17H8006802
Xóm Úc Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 3 Tháng 9

5 Hộ kinh doanh Trần Huy Long

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 17F8006837
Xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 3 Tháng 10

6 Hộ kinh doanh Lê Thị Điệp Bánh Trung thu x 17B8041621
Tổ dân phố 3, phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 10

7 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Luyến Bánh Trung thu x 17I8.010074
Tổ dân phố Diện, phường Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 10

8 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỳ Bánh Trung thu x 17I8.009745
Tổ dân phố 5, phường Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 9

9 Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Hiền 1958 Bánh Trung thu x 17I8.006870
Tổ dân phố Việt Trà, phường Trung 

Thành, tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 9

10 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Bánh Trung thu x 17I8.003406
Xóm Thượng Vụ 2, xã Thành Công, tỉnh 

Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 10

11 Hộ kinh doanh Dương Thị Oanh 1996 Bánh Trung thu x 17I8.005392
Tổ dân phố Trại, phường Vạn Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên
Đội QLTT số 4 Tháng 10

12 Hộ kinh doanh Dương Văn Dương Bánh, kẹo x 17G8005363
Xóm Đồng Cạn, xã Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 9

13 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Bánh, kẹo x 17G8004808 Xóm Gió, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 5 Tháng 10

14 Hộ kinh doanh Lê Thị Hòa Bánh, kẹo x 17G8001171 Xóm Soi, xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 5 Tháng 9

15 Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Hưng Bánh, kẹo x 17G8002239
Xóm Quyên, xã Phú Xuyên, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 10

16 Hộ kinh doanh Lê Thị Minh Bánh, kẹo x 17E8006124
Xóm Cây Thị, xã Vô Tranh,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 9

17 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Khánh Tuyết Bánh, kẹo x 17E8011534
Xóm Cây Cài, xã Vô Tranh, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 10

18 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hiền Bánh, kẹo x 17C0701461
Xóm Bãi Á, xã Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 9

19 Hộ kinh doanh Vũ Thị Hon Bánh, kẹo x 17C0705744
Xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 5 Tháng 10

20
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Linh 

- Quỳnh Linh
Sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt x 13A8003891

Tổ 8B, phường Đức Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 6

Công an phường

 Đức Xuân
Tháng 10

21 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13G8001233 Tổ 11, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 6
Công an xã 

Chợ Mới
Tháng 10
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22 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hảo

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13A8002641 Tổ 4, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 6
Công an phường

 Đức Xuân
Tháng 9

23
Hộ kinh doanh Tô Thị Dung

 - Bánh ngọt Vân Giang
Sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt x 13A8003295 Tổ 7, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 6

Công an phường

 Bắc Kạn
Tháng 9

24 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyến 

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13F8000094
Thôn Lọ Cạp, xã Vĩnh Thông, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 6

Công an xã 

Vĩnh Thông
Tháng 9

25 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hoài

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13E8100297 Thôn Pò Đon, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 7 Tháng 9

26 Hộ kinh doanh Trần Thị Hồi

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13C80001318
Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái 

Nguyên
Đội QLTT số 7 Tháng 10

27 Hộ kinh doanh Trương Quý Tùng

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13C8000176
Thôn Khu Chợ, xã Bằng Vân,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 7 Tháng 10

28 Hộ kinh doanh Giàng Thị Thấm

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13H8000695
Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 8

Công an xã Nghiên 

Loan; UBND xã 

Nghiên Loan

Tháng 9

29 Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọ

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13H8000350
Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, 

tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 8

Công an xã Nghiên 

Loan; UBND xã 

Nghiên Loan

Tháng 9

30 Hộ dinh doanh Ma Thị Lanh

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13B8000146 Tiểu Khu 2, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 8
Công an xã Chợ Rã; 

UBND xã Chợ Rã
Tháng 9

31 Hộ dinh doanh Vi Thị Ưu

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13B8000031 Tiểu Khu 4, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 8
Công an xã Chợ Rã; 

UBND xã Chợ Rã
Tháng 9

32 Hộ kinh doanh Ô Thị Thơ

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13B8000033 Tiểu Khu 5, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 8
Công an xã Chợ Rã; 

UBND xã Chợ Rã
Tháng 9

33 Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Quý Sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt x 13D8000185 Thôn 6, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 9
Công an xã Chợ 

Đồn; UBND xã Chợ 
Tháng 9

34 Hộ kinh doanh Vy Thị Huệ Sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt x 13D8004621 Thôn 5, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên Đội QLTT số 9
Công an xã Chợ 

Đồn; UBND xã Chợ 
Tháng 9

35 Hộ kinh doanh Sằm Thị Hiến

Các sản phẩm thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương

x 13D8003170
Thôn Nà Ngần, xã Quảng Bạch,

 tỉnh Thái Nguyên
Đội QLTT số 9

Công an xã Quảng 

Bạch; UBND xã 

Quảng Bạch

Tháng 9


